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TT 
Khối 

lớp  

Tiết 

PPCT 
Tên bài dạy 

Chương 

trình 

Môn/phân 

môn 

1 10 2 
Giới Khởi Sinh, Nguyên Sinh,  Giới 

Nấm 
Nâng cao Sinh học 

2 10 5 
Các nguyên tố hóa học và nước của 

tế bào 
Nâng cao Sinh học 

3 10 6 Cacbohidrat và lipit Nâng cao Sinh học 

4 10 7 Protein Nâng cao Sinh học 

5 10 11 Tế bào nhân sơ Nâng cao Sinh học 

6 10 12 Tế bào nhân thực Nâng cao Sinh học 

7 10 16 
Vận chuyển các chất qua màng sinh 

chất 
Nâng cao Sinh học 

8 10 21 Chuyển hóa năng lượng Nâng cao Sinh học 

9 10 22 Enzim và vai trò enzim Nâng cao Sinh học 

10 10 23 Hô hấp tế bào Nâng cao Sinh học 

11 10 25 Hóa tổng hợp và quang tổng hợp Nâng cao Sinh học 

12 10 26 Hóa tổng hợp và quang tổng hợp(tt) Nâng cao Sinh học 

13 10 28 
Chu kì tế bào và các hình thức phân 

bào 
Nâng cao Sinh học 

14 10 29 Nguyên phân Nâng cao Sinh học 

15 10 30 Giảm phân Nâng cao Sinh học 
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TT 
Khối 

lớp  

Tiết 

PPCT 
Tên bài dạy 

Chương 

trình 

Môn/phân 

môn 

1 11 1 Trao đổi nước ở thực vật Nâng cao Sinh học 

2 11 3 Trao đổi khoáng và nitơ ở thực vật Nâng cao Sinh học 

3 11 7 Quang hợp ở các nhóm thực vật Nâng cao Sinh học 

4 11 10 Hô hấp ở thực vật Nâng cao Sinh học 

5 11 14 Tiêu hóa Nâng cao Sinh học 

6 11 15 Tiêu hóa Nâng cao Sinh học 

7 11 16 Hô hấp Nâng cao Sinh học 

8 11 19 Tuần hoàn Nâng cao Sinh học 

9 11 20 Hoạt động của cơ quan tuần hoàn Nâng cao Sinh học 

10 11 24 Hướng động Nâng cao Sinh học 

11 11 25 Ứng động Nâng cao Sinh học 

12 11 27 Cảm ứng ở động vật Nâng cao Sinh học 

13 11 29 Điện thế nghỉ và điện thế hoạt động Nâng cao Sinh học 

14 11 30 
Dẫn truyền xung thần kinh trong cung 

phản xạ 
Nâng cao Sinh học 

15 11 31 Tập tính Nâng cao Sinh học 
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TT 
Khối 

lớp  

Tiết 

PPCT 
Tên bài dạy 

Chương 

trình 
Môn/phân môn 

1 12 1 
Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi 

ADN 
Nâng cao Sinh học 

2 12 2 Phiên mã và dịch mã Nâng cao Sinh học 

3 12 3 Điều hòa hoạt động của gen Nâng cao Sinh học 

4 12 4 Đột biến gen Nâng cao Sinh học 

5 12 6 Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể Nâng cao Sinh học 

6 12 7 Đột biến số lượng nhiễm sắc thể Nâng cao Sinh học 

7 12 13 
Sự tác động của nhiều genvà tính đa 

hiệu của gen 
Nâng cao Sinh học 

8 12 14 Di truyền liên kết Nâng cao Sinh học 

9 12 15 Di truyền liên kết với giới tính Nâng cao Sinh học 

10 12 16 Di truyền ngoài nhiễm sắc thể Nâng cao Sinh học 

11 12 21 Cấu trúc di truyền của quần thể Nâng cao Sinh học 

12 12 22 
Trạng thái cân bằng của quần thể giao 

phối ngẫu nhiên 
Nâng cao Sinh học 

13 12 23 Tạo giống bằng công nghệ tế bào Nâng cao Sinh học 

14 12 24 Tạo giống bằng công nghệ gen Nâng cao Sinh học 

15 12 32 
Bằng chứng giải phẫu so sánh và phôi 

sinh học so sánh 
Nâng cao Sinh học 

 

  

 


